
Thời gian làm bài Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Ca tập huấn Điểm số Kết quả

11/10/2021 16:39:11 Bùi Thị Kim Chi 215380112036 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:44:09 Nguyễn Dĩ Khang 2053801014102 Khác Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/10/2021 16:36:07 Trần Thị Minh Thư 2053801015130 Khác Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 19:59:32 Đặng Tô Ngọc Thảo 2135801013239 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/9/2021 12:33:36
Đặng Nguyễn Hương 

Giang
2152202010019 LE46A Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 21:48:07 Nguyễn Huỳnh Đức Thiên 2153401010111 CLC46QTKD Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 7:56:51 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2153401020216 QTL46B1 Khoa Quản trị Ca 2: 9h30-11h00 22 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:20:05 Trần Hữu Vinh 2153701012266 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 22 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:36:40 Nguyễn Nguyên Hoài An 2153801011001 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 12:09:59 Huỳnh Thị Thảo Chi 2153801011030 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 15:13:43 Trần Huỳnh Thiên Hà 2153801011050 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 15:41:32 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt 2153801011080 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:30:57 Lê Khánh Linh 2153801011099 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 10:28:53 Nguyễn Khánh Linh 2153801011102 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 10:44:22 Hoàng Hữu Minh 2153801011111 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:40:33 Cao Ý Mỹ 2153801011122 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:25:59 Võ Kim Nguyên 2153801011147 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

LỚP CLC - KẾT QUẢ KIỂM TRA TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(từ ngày 08/11 đến ngày 15/11/2021)



11/10/2021 11:30:00 Phan Minh Nhã 2153801011148 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:33:10 Trần Nữ Ý Nhi 2153801011158 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:21:16 Nguyễn Ngọc Quý 2153801011174 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 17:13:27 Nguyễn Trần Gia Tuệ 2153801011187 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 17:20:17 Đinh Hoàng Bảo Thiên 2153801011210 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 17:29:54 Trần Duy Thuận 2153801011215 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:30:58 Huỳnh Anh Thư 2153801011220 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 21 / 30 Không đạt

11/10/2021 16:00:15 Trương Ngọc Minh Thư 2153801011235 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 11:29:59 Lê Trần Bảo Trân 2153801011244 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 10:16:24 Thái Mỹ Trân 2153801011246 CLC46C Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 12:06:47 Phan Ngô Gia Trúc 2153801011253 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 10:32:38 Lê Minh Trung 2153801011255 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 12:00:28
NGUYỄN VÕ TƯỜNG 

VY
2153801011274 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:39:21 Cao Đức Anh 2153801012006 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:26:53 Hà Trần Minh Anh 2153801012010 CLC46D Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 10:12:52
NGUYỄN THỤC VÂN 

ANH
2153801012017 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:38:10
PHẠM HOÀNG LAN 

ANH
2153801012018 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:38:14 Trần Vân Anh 2153801012022 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 9:28:26 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 2153801012023 DS46A1 Khoa Luật Dân sự Ca 1: 7h30-9h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 16:31:06 Lê Phạm Thùy Dương 2153801012049 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt



11/10/2021 11:23:57 Vũ Đoàn Thảo Giang 2153801012068 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 10:18:11 Phạm Thị Hồng Hạnh 2153801012074 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:52:43 Đào Đức Khôi 2153801012103 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:23:50 Bùi Cương Lĩnh 2153801012119 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 17 / 30 Không đạt

11/10/2021 14:49:07 Nguyễn Hữu Huy Minh 2153801012132 CLC46B Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/11/2021 1:29:03 Nguyễn Ngọc Hồng Minh 2153801012133 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 13:23:06 NGUYỄN HOÀNG NAM 2153801012137 CLC46B Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:36:10 Nguyễn Phương Nam 2153801012138 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 12:35:16 Lê Huy Nguyên 2153801012148 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:29:00 Nguyễn Lê Khánh Nguyên 2153801012150 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:39:06 Nguyễn Kiều Như 2153801012165 CLC46E Khoa Luật Dân sự Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/9/2021 17:26:43 Bùi Thị Diễm Phúc 2153801012171 DS46B1 Khoa Luật Dân sự Ca 4: 15h00-16h30 21 / 30 Không đạt

11/10/2021 16:40:32
Nguyễn Đình Khánh 

Phương
2153801012174 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:37:01
Nguyễn Ngọc Thanh 

Phương
2153801012175 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:42:09 Bùi Thuý Quỳnh 2153801012182 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

11/10/2021 20:01:47 Đoàn Phương Tâm 2153801012197 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 12:08:16 Huỳnh Thủy Tiên 2153801012199 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 11:51:47 Nguyễn Chí Thái 2153801012206 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:38:38 Hồ Lê Phúc Thịnh 2153801012222 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:25:41 Lương Việt Anh Thư 2153801012227 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt



11/10/2021 11:39:50 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2153801012241 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 22:09:21 Đỗ Hoàng Triều 2153801012253 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:30:53 Nguyễn Thị Mai Trúc 2153801012256 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 10:00:31 Lê Duy Anh 2153801013007 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:43:02 Lê Đoàn Vân Anh 2153801013008 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:37:34 Nguyễn Phương Anh 2153801013015 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:39:17 Nguyễn Thị Lan Anh 2153801013017 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 21:48:09 Phạm Hùng Anh 2153801013019 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:22:09 Phan Mỹ Anh 2153801013022 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:45:52 Trần Thị Minh Anh 2153801013026 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:38:46 Trương Quý Diệu Anh 2153801013029 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 17:53:44 Châu Thúy Duy 2153801013052 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 14:06:07 Huỳnh Thái Dương 2153801013060 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 10:51:11 Đào Hương Giang 2153801013070 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:24:41 Nguyễn Ngọc Châu Giang 2153801013071 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 16:40:35 Võ Nguyễn Thu Hà 2153801013076 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/10/2021 10:09:17 Nguyễn Lê Thuý Hân 2153801013085 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 10:28:02 Đặng Khánh Huyền 2153801013101 CLC46B Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 14:00:17 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2153801013102 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 22:15:25 Nguyễn Lê Bảo Khanh 2153801013116 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt



11/10/2021 21:04:39 Võ Quốc Khánh 2153801013117 CLC46F Khoa Luật Hình Sự Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 14:54:30 Trần Nguyệt Linh 2153801013136 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 15:44:18 Phan Vũ Ngọc Minh 2153801013152 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:30:54 Cao thị hằng my 2153801013155 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:30:52 Nguyễn Hà My 2153801013157 CLC46B Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:32:04 Hồ Phạm Duy Mỹ 2153801013160 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/10/2021 11:42:33 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân 2153801013163 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:45:23 Lê Ngọc Phương Nghi 2153801013173 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:29:50 Nguyễn Vũ Thụy Nghi 2153801013174 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:35:12 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 2153801013179 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/10/2021 16:40:50 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 2153801013187 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:12:49 Nguyễn Thị Thanh Phương 2153801013200 AUF46 Khoa Luật Hình Sự Ca 2: 9h30-11h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 16:34:41 Trần Bích Thuỷ 2153801013251 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:26:39 Châu Minh Thư 2153801013253 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 21 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:27:44 Nguyễn Lê Anh Thư 2153801013255 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 16:39:13 Nguyễn Ngọc Khánh Trà 2153801013264 CLC46E Khoa Luật Hình Sự Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:30:38 NGUYỄN PHƯƠNG TRÀ 2153801013265 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 12:56:11 Nguyễn Duy Ngọc Trâm 2153801013272 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:57:48 Nguyễn Trần Nhật Uyên 2153801013285 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/10/2021 12:33:39 Nguyễn Đoàn Phương Anh 2153801014009 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt



11/10/2021 22:58:37 Nguyễn Phạm Trâm Anh 2153801014011 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:31:17 TRẦN THỊ VÂN ANH 2153801014018 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 22 / 30 Không đạt

11/10/2021 10:37:41 Trần Thanh Bảo 2153801014027 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 28 / 30 Đạt

11/10/2021 16:33:32 Lê Quốc Cường 2153801014035 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/10/2021 11:27:17
NGUYỄN HUỲNH 

MINH CHÂU
2153801014036 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:30:30 Phan Tô Ngọc Châu 2153801014037 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 22:23:28 TRẦN NGỌC CHÂU 2153801014038 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 12:12:42 Hồ Phạm Gia Hân 2153801014072 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 17:12:50 Võ Song Hương 2153801014098 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 10:37:32
Steven Alex Yeo Jiang 

Jiang
2153801014099 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 28 / 30 Đạt

11/10/2021 9:51:20 Nguyễn Việt Khánh 2153801014104 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 23:08:20 Nguyễn Thị Thanh Lam 2153801014112 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 16:27:06 Phạm Tống Khánh Linh 2153801014123 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 10:38:24 Thái Bảo Lộc 2153801014127 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 28 / 30 Đạt

11/10/2021 19:49:42 Trần Tấn Luân 2153801014128 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/11/2021 20:58:30 Lưu Thị Khánh Ly 2153801014130 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 10:37:41
TRÌNH NGỌC PHƯƠNG 

MAI
2153801014136 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 28 / 30 Đạt

11/10/2021 14:01:56 Nguyễn Đỗ Ngọc Minh 2153801014138 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 11:38:02 Văng Hồng Kim Ngân 2153801014158 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:25:21 Mai Đặng Bích Ngọc 2153801014163 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt



11/10/2021 16:34:06 Vũ Thị Kim Oanh 2153801014191 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/10/2021 20:15:07 HUỲNH MỸ QUYÊN 2153801014208 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 15:55:20 Lê Thị Tâm 2153801014220 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:53:41 Nguyễn Thị Thanh Thanh 2153801014241 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:24:15 Tăng Phạm Thiên Thảo 2153801014248 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 19:52:50 Lê Nguyễn Xuân Thùy 2153801014255 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 15:22:44 Hoàng Thanh Thuý 2153801014257 CLC46D Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Ca 1: 7h30-9h00 28 / 30 Đạt

11/10/2021 11:25:09 Đặng Phan Minh Thư 2153801014258 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:59:00 Lê Anh Thư 2153801014262 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 11:18:55 Nguyễn Vũ Uyên Thư 2153801014265 AUF46 Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Ca 2: 9h30-11h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 10:37:42 Nguyễn Thị Thương 2153801014269 CLC46D Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Ca 1: 7h30-9h00 28 / 30 Đạt

11/10/2021 11:29:54 Hoàng Huyền Trang 2153801014272 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:48:23 Trương Ngọc Thiên Trang 2153801014276 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:29:53 Nguyễn Ngọc Huệ Trúc 2153801014285 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:27:02 Lê Hồng Văn 2153801014293 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/11/2021 1:03:17 Nguyễn Quốc Việt 2153801014295 CLC46D Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 23:48:02 Ngô Vũ Phương Vy 2153801014299 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:29:51 Phùng Thảo Vy 2153801014301 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:37:45 Trần Thụy Lan Vy 2153801014302 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:34:09 ĐINH THỊ NGỌC ANH 2153801015004 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt



11/10/2021 15:44:51 Huỳnh Quốc Như Anh 2153801015006 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:17:52 Nguyễn Ngọc Lan Anh 2153801015012 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:34:01 Phan Thị Hồng Anh 2153801015017 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 10:08:15 Lê Sỹ Cảnh 2153801015025 CLC46D Khoa Luật Hành chính - Nhà nước Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 12:14:40 Hoàng Minh Cường 2153801015026 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:36:31 Đặng Hồ Bảo Châu 2153801015029 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:49:54 Phạm Minh Châu 2153801015031 AUF46 Khoa Luật Quốc Tế Ca 2: 9h30-11h00 22 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:04:38 Lương Ngọc Diễm 2153801015039 AUF46 Khoa Luật Quốc Tế Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 19:48:31 Lê Nguyễn Huyền Diệu 2153801015043 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:14:01 Phan Tiến Dũng 2153801015045 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:34:20 Hồ Trần Linh Đan 2153801015053 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:33:59 Nguyễn Thị Thu Hà 2153801015061 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:32:40 Nguyễn Trần Minh Hà 2153801015062 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 13:45:23 Vũ Ngọc Hà 2153801015065 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 18:59:23 Trần Thúy Hằng 2153801015074 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 12:33:48 LÊ GIA HÂN 2153801015076 CLC46D Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:30:19 Phan Thị Ngọc Hân 2153801015081 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:20:47 Trần Trung Hiếu 2153801015088 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 16:39:21 nguyễn thị liên hoa 2153801015091 CLC46B Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 17:21:56 Tô Trần Hồng Hợp 2153801015095 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt



11/10/2021 12:17:51 Nguyễn Thọ Huy 2153801015100 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:41:47 Phạm Đăng Việt Hưng 2153801015104 CLC46E Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:19:52 nguyễn quốc kiệt 2153801015110 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 16:29:24 Dương Bảo Thiên Kim 2153801015113 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:18:41 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 2153801015119 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 16:34:35 Trương Minh Khánh 2153801015120 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 15:58:18 Nguyễn Mạnh Lân 2153801015124 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 16:40:54 Nguyễn Lộc Liên 2153801015126 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 14:55:49 LƯƠNG BỘI LINH 2153801015132 AUF46 Khoa Luật Quốc Tế Ca 2: 9h30-11h00 21 / 30 Không đạt

11/10/2021 16:37:49 Trần Khánh Linh 2153801015135 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 11:27:54 Lại Quốc Minh 2153801015144 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 11:39:53 Nguyễn Khoa Nhất Minh 2153801015146 CLC46F Khoa Luật Quốc Tế Ca 2: 9h30-11h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 17:28:15 Dương Nguyễn Trà My 2153801015151 CLC46E Khoa Luật Quốc Tế Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:34:01 Vũ Hoàng Nam 2153801015153 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:31:19 Nguyễn Hồng Ngọc 2153801015172 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:39:39 Lê Thị Thiên Nhã 2153801015178 CLC46B Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 22:07:57 Lê Dương Uyên Nhi 2153801015184 CLC46B Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

11/10/2021 11:40:08 Nguyễn Đức Uyên Phương 2153801015204 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 23 / 30 Không đạt

11/10/2021 11:23:55 Nguyễn Trần Nguyệt Quế 2153801015209 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 16:46:52 Nguyễn Bảo Sơn 2153801015217 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt



11/10/2021 11:23:55 Tạ Công Thành 2153801015239 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/10/2021 16:30:05 Lê Ngọc Anh Thư 2153801015251 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/10/2021 16:30:15 Phạm Hoàng Anh Thư 2153801015256 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:33:52 Hoàng Thanh Trang 2153801015263 CLC46E Khoa Luật Quốc Tế Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/10/2021 20:03:57 Bùi Ngọc Bảo Trân 2153801015269 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:20:54 Từ Nguyễn Bảo Trân 2153801015270 AUF46 Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:58:23 Vũ Thanh Vân 2153801015279 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/10/2021 16:34:35 Lê Anh Vy 2153801015285 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/10/2021 11:25:19 Phan Trần Diễm Vy 2153801015291 CLC46F Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/10/2021 16:34:38 Phan Đại Ngọc Ngân Đình 2153801015054 CLC46E Chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt




